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[Ông 071 có thời gian công tác tại địa phư​ơng trong kháng chiến chống Pháp từ năm  1946 tới cuối năm 1949 thì ông tham gia vào bộ đội và liên tục công tác trong quân đội cho tơí khi về hư​u. Ông đang sống cùng người con trai cả tại khu 2 xã Đại Đồng, huyện Vĩnh T​ường, tỉnh Vĩnh Phúc. Hiện nay ông vẫn còn khoẻ mạnh và minh mẫn. Tôi đến hỏi chuyện ông qua lời giới thiệu của một ngư​ời quen.]

Ông ơi, trước tiên là ông có thể kể sơ qua về hoàn cảnh gia đình mình cho cháu biết được không ạ?
Vâng, gia đình tôi thì trước kia thì cũng là vào cái dạng nhiều ruộng. Tức là khi mà tiến hành cải cách ruộng đất thì cũng là quy là địa chủ kháng chiến. Nhà cũng có mấy chục mẫu ruộng đấy thì hàng năm là cũng có thuê mướn người làm ruộng cày ciếc các thứ gì đấy rồi là cũng quy là địa chủ kháng chiến bởi vì là tôi là thoát ly đi công tác đi bộ đội, cho nên là vào cái diện địa chủ kháng chiến nó cũng có cái chính sách ưu đãi hơn so với các địa chủ thường, hoặc là địa chủ cường hào gian ác thì lại có cái chính sách xử lý khác.
Ông sinh năm bao nhiêu ạ?
Tôi sinh năm 1929.
Thế ông bà nhà mình trước thì làm nghề gì hả ông?
Thì cũng làm ruộng thôi. Tuy là nhiều ruộng, tài sản cũng mấy con trâu, vài chục mẫu ruộng nhưng mà cũng là lao động làm lụng rồi vừa là ra trông nom, trông coi người làm, thợ cày thợ cấy các thứ còn bản thân cũng phải trực tiếp tham gia vào. Đại khái là ông cụ, bà cụ đẻ ra tôi thì cũng gọi là lao động lớp trên.
Thế thời nhỏ thì ông đi học ở đâu ạ?
Tôi thì đi học ở trường ở huyện thôi.
Ở huyện tức là, lúc đấy là huyện Vĩnh Tường đấy ạ?
Vâng, huyện Vĩnh Tường đấy.
Thế việc học hành khi đó như thế nào ạ? Ông học chữ Quốc ngữ hay là học chữ Tây ạ?
Chương trình lúc bấy giờ thì đa số là học chữ Tây, chữ Pháp, còn tất nhiên là mỗi một tuần như thế có mấy môn học mà tiếng Việt nhưng mà cũng ít lắm. Đa số là tiếng Pháp hết.
Thế trước Cách mạng tháng Tám thì ông làm việc gì ạ?
Còn là học sinh, học cho đến lúc chuẩn bị cướp chính quyền là vẫn, mới, mới nghỉ học.
Thế ông đã được vận động tham gia cách mạng như thế nào ạ? Có ai đến giác ngộ không ạ hay là vận động, hay là mình tự tham gia?
Lúc bấy giờ thì phong trào Việt Minh địa phương nó nổi lên ấy thì gần như là thanh niên, phụ nữ rồi những các cái người mà có sức khỏe hoặc là gì đấy đa số là tham gia vào, chứ còn khi mà cán bộ của Việt Minh cấp trên về là có chứ. Các anh các chị ấy là lúc là về cũng là tuyên truyền rồi vận động rồi thì là mít tinh, giải thích những cái vấn đề về chính sách, đường lối các thứ là làm là cũng, nhưng mà khi, khi phong trào nó lên đấy thì là...
Thế thời trước cách mạng ấy thì ở vùng này có lý trưởng, chánh tổng không ạ?
Cái hệ thống chính quyền của phong kiến đế quốc lúc bấy giờ thì đầy đủ, không thiếu cái gì. Chánh tổng, lý trưởng, chưởng bạ, xã đoàn, khán phủ, tức là các cái bộ môn nó cũng đầy đủ hết, không có. Thế nhưng mà các cái vị cũng lại là những cái người mà giác ngộ Việt Minh, cũng sau là cũng tham gia Việt Minh tất.
Thế trước cách mạng, trước khi mà có cách mạng đấy thì họ hoạt động như thế nào ạ?
Thì coi như là cái hội đồng kỳ mục, lúc bấy giờ là bao gồm cả chánh tổng, chánh hội, phó lý, lý trưởng, nó thành một cái hội đồng như là kiểu Hội đồng nhân dân ta sau này ấy, thì là họ cũng họp hành, có những cái bàn bạc các thứ gì đó, đề ra là thu thuế thu má, rồi là đề ra những cái gì đấy của địa phương rồi sau nó tổ chức thực hiện mà thu gom những các cái đóng góp của dân, nó làm y như là, y như kiểu Hội đồng nhân dân của ta sau này đấy.
Thế ông đã chứng kiến chuyện gì khi mà Nhật đảo chính Pháp năm 45 đấy, ví dụ như có chuyện gì xảy ra không ạ?
Ở địa phương này thì không có chuyện gì đánh nhau hay hoặc là cái đối kháng giữa ta với Nhật các thứ ấy thì không, không có. Nhưng mà trước đó thì thường diễn ra những cái hoạt động như là địa phương đây ấy là chống thuế, chống thóc, đây là Nhật nó trực tiếp ở địa phương này về nó thu, rồi dân không nộp hay là hoặc là họ nộp, đấy đi dọc đường, dọc đường thì mình mới chặn lại thu dành lại những cái số thóc của dân đã nộp đấy, thì chỉ hoạt động cái kiểu đấy thôi chứ còn thì diễn ra tác chiến giữa hai lực lượng này khác thì không có đâu.
Thế năm 45 thì ông có tham gia giành chính quyền ở địa phương không ạ?
Có.
À thế mình tham gia như thế nào hả ông? Tức là trong tổ chức làm thế nào?
Lúc bấy giờ thì bọn tôi ở Đoàn Thanh niên Cứu quốc của xã, như vậy là khi mà có chủ trương khởi nghĩa cướp chính quyền thì là cũng huy động lực lượng đến những các cái trụ sở của phó lý, lý trưởng, chưởng bạ các thứ để tịch thu đồng triện, sổ sách tài liệu này khác của các cái tổ chức cơ quan của các vị trước đấy là thu, tịch thu những cái đó để rồi tuyên bố là xóa sổ không có hiệu lực gì đối với nhân dân. Lúc bấy giờ mọi việc điều hành trong xã lúc bấy giờ là do Ủy ban Việt Minh, là, là nó thành lập cái Ủy ban dân tộc giải phóng của địa phương đấy, nó điều hành tất cả các thứ chứ không có, mà lúc bấy giờ những các cái chánh tổng, phó lý, lý trưởng im re, ngồi co một chỗ thôi, nó không hoạt động gì nữa. Cho nên những cái, các cái cơ quan mà của Việt Minh được phân công phụ trách các thứ đấy thì là nhận các cái, cái công việc mà được phân công điều hành trong xã, trong địa phương thôi.
Thế sau khi giành chính quyền thì Ủy ban cách mạng và những cái tổ chức khác ở địa phương có được thành lập không ạ?
Nó thành lập trước khi...
Trước khi cướp chính quyền?
Ừ, trước khi cướp chính quyền.
Thế ai lãnh đạo những cái tổ chức đấy hả ông?
Ở địa phương thì có Ủy ban dân tộc giải phóng của xã, thế còn trên thì có huyện. Huyện cướp chính quyền không nhớ ngày bao nhiêu đó, hai mươi mấy tháng năm, năm 45, tháng 7, tháng 7 tháng 8 gì năm 45.
Thế là người của mình lãnh đạo hay là người ở nơi, trên người ta cử người khác về giúp?
Đây là địa phương tự...
Tự tổ chức?
Ừ, tự, phân công rồi được sắp xếp trước là đảm nhận các cái chức vụ đó.
Thế lý trưởng, chánh tổng khi mà có cách mạng thì họ cũng giác ngộ họ đi theo cách mạng không?
Cũng có một số thì cá biệt, còn những người, các vị thì nằm co ở nhà thôi cũng không tham gia gì cả. Còn có những các vị như trước kia làm chánh tổng, cũng tham gia tham diếc các thứ, cũng là những cái phần tử tích cực sau này được cử làm Chủ tịch Ủy ban lâm thời của, của, như ông Lăng Nhê xã, xã này, khi mà cướp chính quyền xong, ngay ông chánh tổng nhà ngay dưới đây, ngõ dưới đây một tí, là được cử làm Chủ tịch Ủy ban lâm thời của xã khi mình chưa có cái tổ chức của tổng tuyển cử, các vị này là nhiệt tình lắm.
Thế Ủy ban cách mạng của địa phương thì họ bàn những cái vấn đề gì ạ?
Thì thượng vàng hạ cám, mọi việc của dân rồi thì từ mọi thứ, các thứ là, là. Nó cũng y như là bây giờ đấy, tương tự là như thế. Đời sống nhân dân rồi thì lao động sản xuất, rồi cũng đưa ra bàn bạc, tất nhiên là cái chương trình hành động nó không có bài bản như bây giờ.
Ông có biết về cái việc thành lập Chính phủ lâm thời Việt Nam dân chủ cộng hòa ở Hà Nội năm 45 không ạ?
Ở xã này thì làm sao mà biết được. Nhưng mà nghe tin thì sau đó có những các cái bản tin vẫn được thông báo về, biết chứ.
Thế khi nào thì Ủy ban của địa phương mình nhận được chỉ thị từ Trung ương ạ? Sau khi mà thành lập chính quyền đấy ạ? Ông có nghe, ông có thấy hay là biết được là mình có những cái chỉ thị nào từ Trung ương về tới địa phương mình không ạ?
Các cái công văn, chỉ thị, thì là, các thông tin này khác từ Trung ương về thì nó không có bài báo như bây giờ nhưng mà ở xã này mọi cái hoạt động từ Hà Nội lên thì từ Hà Nội lên đến đây thì nó có cái đường dây gọi là cái, lâu ngày quên, cái giao thông, giao thông quốc phòng, lúc bấy giờ nó tổ chức cái hệ thống giao thông quốc phòng, nó là của quân sự nhưng thực sự là tất cả mọi thứ là, là tập trung cái đường dây đó cả. Tỉ dụ từ đây vào trong Vĩnh Yên thì ở đây là một trạm, trong Hợp Thịnh là một trạm, thì Hà Nội lên có công văn chỉ thị gì là từ đấy họ phải chuyển ngay ra đây bất kể lúc nào, đêm ngày, rồi thì mưa gió, bão lụt này khác tìm mọi cách là phải chuyển đến nơi, thì ở đây lại phải chuyển ra ngoài Hòa Loan, Bạch Hạc đấy. Mà chỉ có ở đây mới biết đây với lại cái trạm ở phía trên và cái trạm phía xuôi dưới kia, còn thì mình cũng không biết được nó, nó đi đến đâu, mà cái đường dây cuối cùng nó lên mãi tận Khu 10, Liên khu 10. Thế thì mọi cái hàng ngày thì vẫn thường là công văn, giấy tờ, chỉ thị rồi là cũng, cũng cái hoạt động của cái hệ thống đường dây ấy là, là tất. Mà cái, cái trạm thông tin ấy là đặt ngay ở nhà tôi đây, ngay tại địa điểm này.
Thế ông có nhớ là khoảng thời gian nào thì mình nhận được các chỉ thị từ Trung ương không? Khi mà có cái trạm đấy đặt ở đây?
Hử.
Khoảng thời gian nào?
Năm ấy là năm bốn, cuối năm 45, đầu năm 46.
Đã nhận được các chỉ thị ạ?
Ngày ấy.
Thế Ủy ban mình có tổ chức Bình dân học vụ không ạ?
Ở đây cái phong trào Bình dân học vụ thì rầm rộ lắm. Những người chưa biết chữ là hầu như là đi học hết, từ bà già, trẻ em cho đến là. Phong trào Bình dân học vụ thì mạnh, chỉ sau mấy tháng là toàn dân đi học biết chữ hết.
Thế là các lớp Bình dân học vụ tổ chức vào thời gian nào hả ông? Trong ngày ấy thì các lớp dạy vào buổi sáng, buổi chiều hay là buổi tối ạ?
Tối, chủ yếu là buổi tối, chứ còn ban ngày đi làm, đi lao động các thứ hết.
Thế ai dạy ở những cái lớp Bình dân học vụ đấy?
Lúc đó những học sinh, những người biết chữ là người ta lấy ra để dạy. Các cái học sinh như ta bây giờ là phổ thông cấp hai lại lấy ra để đi dạy i tờ tờ i ti, đánh vần từng chữ, từng chữ một đấy. Mà lúc bấy giờ thì cũng có làm gì có chế, chế độ bồi dưỡng hay là được đãi ngộ cái gì đâu, lấy ra làm giáo viên thì là ra thôi. Tối đi dạy học, ngày về thì đi lao động.
Thế việc thành lập các đội Cứu quốc này, rồi chuẩn bị vũ khí, lương thực ở địa phương mình diễn ra như thế nào ạ?
Thành lập các cái tổ chức Cứu quốc như Thanh niên, Phụ nữ, Nông dân, rồi các cái đoàn thể thì nó hình thành ngay từ đầu năm 45. Riêng tháng 2, tháng 3 năm 45, trước khi mà xảy ra cái đảo chính mùng 9 tháng 3 là đã có các cái tổ chức Cứu quốc của địa phương rồi, các đoàn thể đã hình thành rồi và hoạt động thì đi biểu tình, đến các cái khu chợ đông người để tuyên truyền Việt Minh các thứ đấy, rồi là đấu tranh chống Nhật thu thóc, thu thuế rồi là làm rầm rộ lắm chứ không, từ trước năm, năm, trước khi cướp chính quyền cơ nó đã hoạt động rất mạnh rồi.
Thế các cái đội đấy thì có vũ khí, lương thực để hoạt động không ông nhờ?
Cái lúc bấy giờ thì nó làm gì có vũ khí đâu, toàn là vũ khí thô sơ thôi. Nhưng mà các cái cuộc nó biểu dương lực lượng đi để đấu tranh chống Nhật thu thóc, thu thuế các thứ thì là mang theo gươm, giáo, mã tấu rồi là những các cái vũ khí thông thường chứ cũng làm gì có súng ống gì đâu. Cả cuốc, thuổng, gậy gộc nữa. Cho nên cái hoạt động của những cái tổ chức này thì cũng toàn là, toàn là tự túc hết, không có kinh phí nào để, để cho các vị hoạt động. Ăn cơm nhà đi, để mà đi hoạt động thôi.
Thế có cán bộ nào từ Trung ương đến thăm địa phương mình không ông?
Cán bộ không những đến thăm mà các ông các bà ấy là còn trực tiếp chỉ đạo phong trào, còn nằm ở địa phương này liên tục. Còn do những cái nhu cầu công tác thế nào đấy họ lại đi các cái nơi khác thì nó là thời gian thôi, còn thường thì các ông, các bà đấy về đây luôn.
Ông có nhớ được ai đã từng về đây hoạt động thời kỳ đấy không ạ?
Về đây hoạt động là có bà, bà Vĩnh, bí danh hoạt động, đây cứ gọi là chị Vĩnh, nhưng mà sau này mới hay là cái Khuất cái gì Bưởi vợ ông Hoàng Quốc Việt về phụ trách ở đây. Rồi sau này thì những ông Đào Duy Kỳ, như ông, cũng nhiều vị đấy, cứ thay phiên nhau là phụ trách phong trào ở đây là các vị đấy là, là thường xuyên đến là chỉ đạo phong trào các thứ, đến thường xuyên.
Thế ở địa phương mình thì lúc đấy đã được nghe Đài Tiếng nói Việt Nam chưa ạ?
Làm gì có đài. Đài thì mãi đến sau này, mãi năm 59, 60 lúc bấy giờ mới, lúc bấy giờ có đài của địch nhiều chứ không có...
Thế cũng không có báo chí gì ạ?
Báo chí thì sau này có báo Cứu quốc, cũng thất thường lắm, mà xem đọc tờ báo đấy ngay, có khi là nó đến là nó sục ngay, chứ đến nó cũng qua đi nhiều rồi, nó chỉ gọi là, là cái tài liệu khi mà họp mít tinh các thứ đọc xuống những cái bài gì đấy cho đội viên nghe thôi để ấy thôi chứ thực ra thì nếu nói tính kịp thời thông tin nhanh nhạy các thứ thì không có.
Thế địa phương mình thì đã làm gì khi mà có sắc lệnh thành lập chính quyền năm 45 hả ông? Không phải là những cái Ủy ban lâm thời nữa mà thành lập chính quyền đấy?
Chính quyền thì tháng giêng năm 46 thì bắt đầu mới bắt đầu Tổng tuyển cử Quốc hội khóa I đầu tiên thì ở đây mới tổ chức như thế là, sau đó thì bầu Hội đồng nhân dân rồi Ủy ban nhân dân của xã, của huyện, của tỉnh thì tiến hành chứ còn trước đó thì chỉ có...
Thế để mà chuẩn bị cho Tổng tuyển cử năm 46 thì là ở đây mình có những hoạt động gì không ạ?
Như cung cách làm thì nó không được bài bản như bây giờ nhưng thực ra thì làm cũng, cũng rất là, là sôi nổi rồi là cũng có Ủy ban bầu cử của xã, rồi các cái tổ bầu cử của các khu, tổ chức vận động bầu cử, cũng các cái, theo đúng như các cái quy định của trong luật bầu cử, bấy giờ nó không có phổ biến sâu rộng như bây giờ mà chỉ có hướng dẫn cách làm như thế, như thế, như thế, thế rồi về là các ban bầu cử của các thôn, các xóm thì là cũng làm đúng như cái hướng dẫn của trên. Cái bầu cử năm 46 thì ở đây, xã này như thế là cũng là một trong cái khu vực bầu cử thì được bầu bốn đại biểu Quốc hội chính thức đấy, bốn.
Bốn người ạ?
Vâng. Nhưng mà không phải là của xã, của các vị ở đâu đâu về, chứ còn các ông ấy ở tỉnh, ở, tôi còn nhớ là Châu, Đặng Việt Châu lúc bấy giờ sau này ông ấy làm Bí thư Tỉnh ủy. Tạo, ông Tạo sau này làm Bộ trưởng Bộ Xây dựng kiến trúc. Ông Hùng lúc bấy giờ làm cái gì tôi không nhớ. Ông Kiên. Châu, Tạo, Hùng, Kiên, đấy là bốn đại biểu Quốc hội đầu tiên của cái bầu đại biểu Quốc hội của cái xã này, trong cái khu vực này được bầu đấy.
Tức là cái kiểu là bầu theo cụm đấy à ông?
Ừ thì nó cũng chia khu vực như ta bây giờ này.
Tức là tận mấy xã bầu với nhau chứ không phải chỉ nguyên một mình xã này thôi ạ?
Không, xã thì các cái hòm phiếu là do của xã thôi, nhưng mà cái danh sách...
Là người ở...?
Là của toàn tỉnh đấy.
Toàn tỉnh à?
Vâng.
Ở địa phương mình lúc đấy có Việt Nam Quốc dân đảng không ạ?
Việt Nam Quốc dân đảng thì mãi đến sau khi mà mình khởi nghĩa cướp chính quyền ở huyện, ở tỉnh, khi mà vào cướp chính quyền trong Vĩnh Yên thì bị Quốc dân đảng chống trả, mình không, không lấy được.
Không lấy được ạ?
Tức, tức là không đưa lực lượng vào để cướp chính quyền ở Vĩnh Yên được mà do Quốc dân đảng nó chiếm giữ rồi, chiếm giữ rồi. Thành ra mình sau này cái Ủy ban tỉnh của Vĩnh Yên đấy lại đưa về Yên Lạc, lấy trụ sở dưới Yên Lạc, chứ còn trụ sở của tỉnh, Ủy ban nhân dân tỉnh thì không vào Vĩnh Yên được.
Thế là ở ngoài tỉnh là Quốc dân đảng nắm giữ hết rồi ạ?
Quốc dân đảng nó nắm giữ, tức là nó đã chiếm lĩnh từ trước đó dưới sự bảo trợ của Nhật, của quân Vũ Hồng Khanh, của, của, Quốc dân đảng nó đang chiếm giữ ở đấy rồi.
Thế là nó hoạt động từ trước đấy?
Trước đấy đó nó đã có các cái lực lượng đã chiếm giữ rồi.
Chứng tỏ là cái hoạt động của họ rất là mạnh?
Cũng mạnh chứ. Lực lượng của nó mạnh chứ. Mãi đến sau này thì nó cứ hình thành như thế là thỉnh thoảng ở Vĩnh Yên hành quân đi qua đây, nó đi bằng ô tô, đi bằng ấy các thứ là mình làm sao không có chủ trương chặn đánh gì đâu chúng nó.
Thế lực lượng tham gia Quốc dân đảng bấy giờ ở đâu tham gia hả ông?
Lực lượng của nó hình thành sao, nó tổ chức như thế nào thì không biết, nhưng mà trong các cái địa phương như ở các làng này nọ thì cái xu hướng Việt Minh rồi Quốc dân đảng cũng không phải là không có các cái tổ chức xu hướng Quốc dân đảng.
Tức là họ cũng về...?
Không, về thế nào được.
Chỉ ở ngoài kia thôi chứ cũng không vào trong này được?
Không vào trong này được. Trong này có những cái anh mà có cái tình ý để, để ngả theo Quốc dân đảng thì ở địa phương nó bắt nó...
Thế ở đây có tổ chức những cái đội Nam tiến năm 45 không?
Không có.
Tự vệ ở đây có được trang bị vũ khí rồi được luyện tập hay là hỗ trợ lương thực không ông?
Vũ khí thì tôi nhớ là cuối, đầu, cuối năm 45, sang đầu năm 46 thì là xã này nó tổ chức đi mua một loạt những cái vũ khí của Tây, của Nhật khi mà Nhật đảo chính Pháp, cạnh đó thì họ còn thu vét được một số bán thì ở xã đi mua mấy chục khẩu đấy, mấy chục khẩu súng của, sang Sơn Tây mua được 34 khẩu, một đợt 34 khẩu, thành lập cái đội tự vệ chiến đấu rồi du kích cảm tử các thứ thì về cái lực lượng này cũng được xã nuôi dưỡng, nó không phải là cái tập, ăn ở tập trung đâu nghĩa là vẫn sinh hoạt với gia đình thôi, nhưng mà khi có những lúc cần thiết thì lại tập trung lại, thì xã có quỹ của xã, thóc lúa này khác cho xay giã ra rồi là nuôi trong những cái lúc mà thời kỳ tập trung để huấn luyện, để làm một số các cái công việc gì đấy.
Quan hệ giữa Ủy ban với là Mặt trận Việt Minh như thế nào ạ?
Việt Minh là Ủy ban, mà Ủy ban là Việt Minh, đại khái là nó cũng rất biến hóa như thế.
Quỹ độc lập thì có được đóng góp và sử dụng ở địa phương mình không ạ?
Nộp hết. Quỹ Độc lập lúc bấy giờ là cũng chỉ có vận động để người ta cung tiến những cái vàng để vào cái quỹ đấy, nộp hết lên trên chứ còn có được để ở địa phương gì đâu.
Nhưng mà có được vận động và ở địa phương mình tham gia đóng góp và đóng góp xong là chuyển hết lên trên.
Ừ.
Địa phương phản ứng như thế nào khi mà Hiệp ước Sơ bộ mình ký với Pháp ở Hà Nội năm 46 không ạ?
Cái đó không điều tra xã hội, lúc bấy giờ cũng không có cái điều tra mà nó để nó đánh giá xem cái phản ứng như thế nào, chỉ biết là mọi thứ tin tưởng Chính phủ, tin cái Hiệp định Sơ bộ mùng 6 tháng 3 đấy có Cụ Hồ ở đấy cho nên là mọi thứ là tin tưởng chứ không có phản ứng gì đâu.
Thế khi nào thì ông thấy lính Pháp trở lại địa phương ạ?
Trở lại địa phương thì năm 48, giữa mấy cái, cái khi tôi đi công tác thì sau lại quay trở về đây năm 48 làm Bí thư của xã này rồi thì là hoàn cảnh gia đình ở trên Hương Canh đấy nó cho, cho xét về địa phương đấy. Thì năm 48 nó nhảy dù chiếm Bạch Hạc, Việt Trì, thì từ, từ đó, năm 48.
Ở mình có tổ chức bầu cử Hội đồng nhân dân không ạ?
Có chứ. Sau bầu cử Quốc hội thì là đến bầu cử Hội đồng nhân dân.
Mình tổ chức như thế nào ạ?
Cũng như bây giờ thôi, cũng có Ủy ban bầu cử đấy, rồi thì là cũng đăng ký, kê khai, người đủ tuổi được đi bầu cử tri, danh sách những ứng cử viên, các thứ nó làm bài bản như bây giờ thôi.
Có bao nhiêu người làm việc trong Ủy ban ạ?
Ủy ban đâu cũng sáu, bảy người gì đấy thôi, là Ủy viên Ủy ban đấy.
Ủy ban thì có nhận được những sắc lệnh hay là thông tư từ Hà Nội không ạ?
Đấy, cũng là thông qua cái hệ thống thông tin rồi thì các thứ là cũng, cũng, mà chủ yếu thì mình là cấp xã thì do huyện, công văn, giấy tờ, chỉ thị này khác cũng là huyện nó đưa về thôi chứ.
Ở đây có, lúc đấy là có máy chữ này hay rồi là có những cái thiết bị gì mà để hoạt động không ạ?
Ở xã này là, hầu như là mấy chục cái xã trong huyện Vĩnh Tường này chỉ có mỗi Đại Đồng là có máy chữ thôi. Máy chữ đấy là của mấy cái ông bà cán bộ ở tỉnh, ở trên xuống người ta mới lấy ở đâu, xin ở đâu hoặc là mua ở đâu thì không rõ, nhưng cho xã này một cái, thì là văn thư văn thiếc của xã này còn có máy chữ đánh điếc các thứ, sau rồi những các cái công văn chỉ thị này sẽ đưa gửi xuống các thôn, các xóm hoặc là những các cái cáo yết cho nhân dân biết những cái gì, cái gì đấy, nó có máy chữ để hoạt động. Xã này thì có đấy.
Ủy ban có hay họp không hả ông?
Lúc bấy giờ cái Ủy ban của năm đầu khởi nghĩa mới cướp chính quyền thì hầu như là hoạt động chuyên nghiệp, nó, nó, chứ cũng không phải là có định kỳ một tháng mấy lần, mấy lần như bây giờ, không theo tháng, mà cứ đến giờ làm việc buổi sáng là đều tập trung ở trụ sở, mọi công việc gì đấy bàn bạc, triển khai phân công rồi tiến hành đi làm.
Người dân có tham gia vào các buổi họp đấy không hay là chỉ có cán bộ xã?
Dân thì dân bận đi làm đi ăn cả.
Ủy ban có tham gia trong cái việc thu thuế đất năm, tháng 5 năm 46 không?
Ủy ban á?
Vâng ạ.
Chỉ chủ yếu là cái chức trách của Ủy ban chứ còn gì nữa.
Có tham gia thu thuế đất ạ?
Vâng.
Ở địa phương mình có người nào làm trong các Bộ, ngành Trung ương không ạ?
Sau này thì nhiều, khối, nhiều lắm.
Tức là cái thời kỳ đấy thì chưa có ai mà về sau này mới có ạ?
Ừ.
Có bộ đội chính quy đóng ở địa phương mình không ông?
Hầu như là tháng nào đều cũng có những cái các đơn vị nó là bộ đội chủ lực thôi, của Khu, của tỉnh, hay là của Bộ Quốc phòng không rõ nhưng mà thường có mặt và hoạt động ở đây nhiều nhất là cái đại đội 810, 812 thì như là cái bộ đội của, của xã, của địa phương vậy.
Mình có phải đóng góp để nuôi bộ đội không ạ?
Nó không thành chế độ mà nhà đóng góp như là kiểu góp thuế như bây giờ. Mỗi khi mà cứ có bộ đội về làng như thế này là Ủy ban nó thông báo như là phụ nữ làm cái gì, rồi thanh niên làm cái gì, thế là cứ ra trụ sở của Ủy ban ở dưới, ở giữa làng đấy, nghĩa là gạo nước dân là gánh đến ủng hộ, toàn ủng hộ thôi, những cái nhà mà kinh tế khá giả này thì là đem xuống ủng hộ thôi.
Ủy ban có tham gia chia gạo, hoặc là muối, vải cho dân chúng không ạ?
Không, cái đấy thì nó chỉ hoạt động tự cấp tự túc chứ bây giờ thì, chứ có đâu mà chia. Mà lúc bấy giờ cũng chưa thấy những các cái không phải cứu đói, không phải cứu này khác như bây giờ một số địa phương vùng sâu vùng xa, mà những người dân ở đây thì cũng có người thì, nói chung là khá giả, chứ còn những nhà mà thiếu ăn này khác thì người ta cũng, cũng co kéo, không phải đến nỗi cứu tế, cứu bần gì cả.
Cán bộ của Ủy ban có tham dự các khóa học do cấp trên tổ chức không hả ông?
Ít lắm. Tổ chức những cái lớp huấn luyện, tập huấn này khác thì không có như bây giờ. Ngày trước đấy lúc bấy giờ cần thiết cái gì họp hành đề xuất ra những các cái công việc, chương trình phân công tiến hành các thứ gì đấy thôi chứ nó không thành những khóa học ngắn hạn hoặc dài hạn thì không mấy khi đâu, ít lắm.
Mình có phải giải quyết những cái vấn đề liên quan đến pháp luật không ạ? Tranh chấp cái gì đấy hay là giải quyết những cái xích mích hàng xóm không ạ?
Những các cái chuyện đấy thì chắc cũng, cũng, sự việc gì mà nó đã diễn ra thì phải giải quyết chứ, nhưng mà nó, nó cũng không có cái gì nặng nề như bây giờ.
Vướng mắc đó thì là mình có phải giải quyết không ạ?
Ừ thì cái Ủy ban, chỗ Ủy ban thì phải giải quyết chứ.
Thế ông có được nghe về cái cuộc tấn công của Pháp ở Hải Phòng và Lạng Sơn năm 46 không?
Ờ nghe tin thì cũng, cũng...
Thế mình nghe tin từ nguồn nào ạ?
Cũng công văn rồi cái thông báo này khác của trên, nói chung là mới biết, nắm được.
Địa phương mình có tiếp nhận người tản cư từ Hải Phòng hay là Hà Nội về không ạ?
Cũng có nhưng mà không nhiều lắm. Số người tản cư về, Hà Nội, Hải Phòng các thứ, các cái thành phố lớn nó về thì cũng, cũng. Làng này cũng có xen kẽ một số những các cái gia đình đón những cái đồng bào tản cư nó về cũng tương đối như vậy đấy, nhưng cũng không nhiều lắm đâu.
Ông có biết về cái sự kiện toàn quốc kháng chiến tháng 12 năm 46 không? Lúc đấy có được nghe cái sự kiện này không?
Có chứ, không những nghe mà còn tổ chức những các cái lực lượng đi để phá đường, phá, đắp đê, đắp ụ ở trên quốc lộ 2 đây này. Ngày này trước là làm ban ngày, rồi sau làm ban đêm, đi phá cái đường quốc lộ số 2 đấy để cho xe tăng nó khỏi vận động đi qua. Khi mà có lệnh tiêu thổ kháng chiến một cái là làng này đi, tổ chức lực lượng đi phá đường, đắp ụ rồi thì là phá những các cái nhà kiên cố trong Vĩnh Yên trên Tam Đảo, có những cái lực lượng đi tham gia đông lắm.
Khi nào thì chiến tranh lan tới đây hả ông?
Đến vùng này á?
Vâng.
Đến vùng này thì nó chỉ có không chiếm đóng nhưng mà nó hành quân đi qua thôi. Năm 46, 47 chiến dịch tấn công Thu Đông Việt Bắc là nó, nó lướt đi qua đây, nó đến thì dân dãn ra rồi thì là chạy tản cư, sơ tán, nó đi khỏi qua thì lại về. Du kích tổ chức phục kích rồi thì là bắn tỉa. Cũng có các cái hoạt động kháng chiến năm bốn, thì mãi cho đến lúc mà năm 49, 50 thì mới gọi là, cái làng này mới gọi là, là, tức là nó, khi mà nó bắt đầu ấy, Pháp nó đóng cái bốt ở trên Thượng Lạp cách đây độ hơn cây số đường chim bay thế này này, thì nó thành cái, cái bốt cố định của nó ở đấy thì dân đi tản cư hết, có ở nhà đâu, thì cứ, ở nhà thì cứ nó bắn moóc chi ê nó câu vào rồi có làm ăn gì được.
Công việc của Ủy ban thì có thay đổi gì không? Cái lúc mà chiến tranh?
Lúc chiến tranh cái hoạt động cho nó thích hợp thôi, lúc chiến tranh thì cũng, về chức năng nhiệm vụ thì vẫn là quản lý xã hội, rồi vẫn điều hành các cái này khác thôi nhưng mà còn nội dung thì cũng vẫn thế cả. Cái chủ yếu lúc bấy giờ nổi lên là chỉ có lực lượng quân sự, các cái tổ chức dân quân tự vệ, du kích tập trung, rồi đi tổ chức canh gác rồi là đào hào, đắp ụ rồi các thứ vân vân thì là gì thôi, chứ còn thì công việc lúc bấy giờ cũng chỉ tập trung vào kháng chiến, chuẩn bị cho kháng chiến.
Thành phần của cái Ủy ban đấy thì có thay đổi gì không sau ngày toàn quốc kháng chiến không ạ?
Cũng không có gì thay đổi đâu.
Tức là cán bộ là vẫn được giữ nguyên, không điều chuyển mà cũng không được cử từ nơi khác đến?
Không, đây thì chưa có cán bộ nào, mãi sau này nó mới có mấy anh cán bộ tăng cường rồi thì là cử về phụ trách xã này khác thôi chứ thì còn trong thời kỳ kháng chiến chống Pháp vẫn là người địa phương cả.
Việc thu thuế được thực hiện như thế nào trong tình hình thời chiến hả ông? Ở đây có thu thuế không ạ?
Có chứ, thuế. Lúc bấy giờ tôi thì đi vắng không còn ở nhà nữa mà vẫn cứ hàng năm vẫn cứ phải nộp thuế, thuế mà thuế, đề ra đại khái là cái thuế lúc bấy giờ không biết cái biểu thuế nó thu vào cái gì, ruộng, ai có ruộng nhiều thì góp nhiều, ai có ruộng ít góp ít, nghĩa là thu theo cái biểu nào tôi cũng không nắm được.
Thế cái việc mà buôn bán những đồ dùng thiết yếu như là muối rồi, vải rồi, rồi thóc lúa này có bị gián đoạn không ạ? Trong cái thời kỳ đấy?
Nó vẫn diễn ra bình thường nhưng mà tất cả mọi thứ khan hiếm hơn rồi, chịu đựng của dân thì là cũng là chịu đựng được hết thôi.
Ở đây là vùng, lúc bấy giờ là vùng tự do hay là du kích, hay là vùng tạm chiếm ạ?
Từ năm 47, 48 là vùng tự do, nhưng mà sang đến năm 49, 50 trở đi là vùng bị tạm chiếm. Khi mà bắt đầu ở xã này có mấy cái anh phản động nó nổi lên nó làm tề làm tựu các thứ gì đấy, là là bị cơ sở ở đây là coi là bị nó đánh bật ra bên ngoài thì là trở thành vùng tạm chiếm. Lúc bấy giờ nó đã lập hội tề rồi đấy.
Thế cán bộ thì có đi dự những cái cuộc họp do cấp trên tổ chức không ông?
Có chứ.
Học về vấn đề gì ạ? Ông không nhớ ạ?
Mình không tham dự những cái buổi học như thế thành ra mình không nắm được.
Cán bộ Trung ương có đến thăm địa phương mình trong thời gian kháng chiến không ông?
Xác định như thế nào là Trung ương thì không ấy được, nhưng mà cái vùng này, xã này ấy là các ông thường xuyên, hầu như là tháng nào cũng cái ông Thường vụ Tỉnh ủy rồi thì Bí thư cho đến có những ông, có những ông là ở Trung ương đấy nhưng không biết là ở bộ phận nào, ngành nào là thường xuyên về để kiểm tra phong trào để rồi là chỉ đạo.
Địa phương mình nhận được chỉ thị ở trên như thế nào ạ?
Một là có khi là các vị trực tiếp chuyển vào phổ biến, hai là bằng cái hệ thống công văn, giấy tờ.
Thế mình có phải chịu trách nhiệm nuôi bộ đội chính quy đóng ở địa phương không ạ?
Không chịu, gọi là chịu trách nhiệm không có thành ra cái chịu trách nhiệm gì nhưng mà coi như là bộ đội về đây là chỉ ở từ sáng đến trưa thôi. Thóc, gạo rồi thì lương thực, thực phẩm, thậm chí người ta dắt cả bò đến để ủng hộ kia mà, bò, lợn đến ủng hộ. Phụ nữ thì đi đến để nấu cơm cho bộ đội, làm các cái công việc hậu cần này khác là. Có khi là bộ đội đóng hàng tháng ở những nhà nào mà rộng, đây cũng có mấy gian nhà mà ví dụ như nhà tôi chẳng hạn, nhà rộng, sân rộng, bộ đội tập bò lăn lê toài là ngay sân, hàng đại đội tập cũng được. Chứ còn thì gạo nước các thứ thì là gia đình rồi là xã là kêu gọi ủng hộ là người ta gánh, mang đến ùn ùn đấy.
Ở đây có lập những cái xưởng sản xuất những cái đồ dùng cần thiết cho quân sự hay là dân sự không ạ?
Đây thì không có đâu.
Địa phương mình tổ chức, có chuẩn bị gì cho cái dạo phản công năm 50 không ạ?
Lúc bấy giờ tôi cũng, cũng đi xa rồi thành ra cũng không, không nhớ, không nắm lại được.
Năm 50 thì ông chuyển công tác thì mới...?
Tôi thì lúc bấy giờ ở bộ đội chủ lực thì là đi Tây Bắc rồi thì là...
Từ năm 49 thì ông đã đi rồi đấy ạ?
Vâng, đi rồi.
Có ai ở địa phương mình dinh tê vào vùng tề do Pháp kiểm soát không ông?
Không, mà vào để mà làm cho địch thì không có đâu, chứ còn mà, khi mà, chỉ có dân đi tản cư thì đến lúc mà thiếu hết lương thực thì mới quay về để thu vét ở nhà còn cái gì mang đi để tiếp tế cho vợ con ở vùng tự do Lập Thạch, những các cái vùng trên kia rồi xong lại ra thôi. Chứ còn cũng có những người về, nhưng về chả làm gì, gọi là nằm im không hoạt động nữa thì cũng không, không phải là làm tay sai cho địch thì không có.
Thanh niên ở địa phương có bị bắt đi lính cho Pháp không hả ông?
Không biết được là cái xã này bị nó càn nó bắt đi, chắc là có nhưng mà không biết nhiều như thế nào tôi không biết.
Số lượng đảng viên trong Ủy ban ấy thì có khác gì so với cái giai đoạn 45, 46 trước đấy không hả ông? Cái thời kỳ mà ông làm đấy?
Hồi đó là đảng viên thì trong Ủy ban, trong các cái ngành giới ở đây thì không phải là trăm phần trăm nhưng cũng chiếm đa số trong các cái Ủy ban rồi các cái này khác đấy. Mà hồi ấy công việc này khác cũng dựa vào các đảng viên được bố trí phân công làm tiến hành ở các cái cơ quan là không, không, cũng duy trì được tương đối tốt, cũng không có...
Việc giảm tô với lại chia lại tài sản của địa chủ ở địa phương mình được thực hiện như thế nào hả ông?
Cái thời kỳ đấy thì tôi không có nhà, hoặc là sau này về nghe kể chuyện lại thôi chứ còn không trực tiếp, không làm cái đấy, không nắm được.
Thế ở cái thời kỳ mà ông làm ở đây đấy thì ông có được, ông có nhận được những cái tin tức từ trong nước hay là quốc tế, có nghe được những cái thông tin gì không ông?
Cũng không biết, đài địch không có rồi thì là báo chí thất thường, không như bây giờ đâu, như là chủ yếu là nghe phổ biến, nhưng mà có các vị ở cấp trên về chỉ đạo các thứ gì đấy thì là, gì chứ cái nội dung họp hành lúc bấy giờ bao, bao giờ cũng thế, trong chương trình nghị sự cũng có tình hình, tình hình kháng chiến rồi tình hình trong nước, tình hình thế giới, tình hình trong tỉnh, cụ thể thế nào nó có cái mục đấy để các vị trên phổ biến. Lắm người thông qua những cái nguồn đấy. Cũng không có đài địch, không có báo chí. Những cái đó là thường xuyên. Thế ở xã cũng thế, nếu mà có những hội nghị là triệu tập để tiến hành làm cái công việc gì đấy thì cũng có những cái phổ biến. Mà những cái thông tin ấy lại là do chính thống ấy là do huyện hay là do những cái cán bộ cấp trên của những các cái cơ quan thông tin này khác là nó, nó soạn thảo những cái nội dung đấy để thống nhất phổ biến từng đợt, từng thời kỳ một.
Thế ạ?
Ừ.
Ông đi công tác thì đến tận năm bao nhiêu ông mới được nghỉ?
Năm 88.
Đi từ năm 49 cho đến năm 88 mới được nghỉ?
Ừ. Nhưng nếu gọi là thoát ly khỏi địa phương này thì từ năm 46.
46 ạ?
Năm 48 thì về làm Bí thư ở xã này, chưa hết cái khóa đấy thì lại coi như công tác ở trên nó điều đi lại đi luôn. Đi một đợt suốt từ đấy cho đến lúc về nghỉ hưu.
Nhưng mà từ năm 46 cho đến năm 48, 49 là mình vẫn hoạt động ở trong cái huyện, cái tỉnh này, còn sau năm 50 là năm, à sau năm 49 là ông mới thoát ly hẳn đấy ạ?
Vâng, thoát ly hẳn năm 49.
Thế cháu cảm ơn ông nhớ?
À về nhé.
(Hết băng ghi âm ngày 11 tháng 6 năm 2009)
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